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Ba Học
THÍCH ĐỨC THẮNG

PHẬT PHÁP CĂN BẢN(tiếp theo)

GIỚI-ĐỊNH-TUỆ

Theo Thiên Thai tông chủ 
trương thì giới có thể phân ra làm 
hai loại Quyền giới và Thật giới. 
Theo Pháp Hoa huyền nghĩa 4 
thì tất cả những giới được đức 
Phật chế ra từ năm giới cho đến 
cụ túc giới của Tiểu thừa, cùng 
Du-già sư Địa luận, Bồ-tát thiện 
giới kinh, v.v… của Đại thừa là 
quyền giới, cộng thông cho cả 
ba thừa, nhưng đặc biệt đại giới 
của Phạm Võng thời thuộc Thật 
giới của tương đối. Song, theo 
Pháp Hoa Viên giáo thì “Khai 
tam Hội nhất”, mở là nói Quyền 
giáo ba thừa, nhưng hội quy về 
Thật giáo nhất thừa. Còn Pháp 
Hoa thì tất cả giới luật đều quy 
hướng về Thật giới tuyệt đối.

Ngoài những cách giải thích 
về giới tướng được nêu ra ở 
trên, theo Ma-ha chỉ quán 4 
phần đầu, Giới được chia ra làm 
hai phần: Sự giới và lý giới. Sự 
giới chỉ cho những giới tướng 
mang hình thức cụ thể, được qui 
ra thành những giới điều như: 
Năm giới, sáu giới, tám giới, 
mười giới, hai trăm năm mươi 
giới, ba trăm bốn mươi tám giới, 
hay năm mươi tám giới. Đó là 
những giới điều mang hình thức 
giới tướng thuộc về phần sự 
giới. Lý giới chỉ cho những giới 
tướng của sự giới qua ba cách 
quán hiện quán “không-giả-
trung”, gọi là lý giới hay còn gọi 
là ly tướng giới. 
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Các nhà Thiên Thai tông 
Trung Quốc chủ trương lấy diệu 
giới hay lý giới của đốn giáo 
tuyệt đối với tất cả giới. Cùng 
giới này, nhưng sang Phật giáo 
Nhật Bản, cách giải thích có tiến 
bộ hơn một bước. Tối Trừng, 
một Tăng nhơn Nhật Bản đã y cứ 
vào kinh Pháp Hoa chủ trương 
lập trường “khai hiển”, dùng 
mười giới trọng và bốn mươi 
tám giới khinh của kinh Phạm 
Võng liên hệ với những gì Phật 
Tỳ-lô-xá-na đã nói về giới, lấy 
lợi người làm căn bản. Theo đó, 
giới thể một khi đã đắc thì vĩnh 
viễn không mất và giới cảnh là 
pháp giới vô biên, không bị giới 
hạn đối với ba nghìn đại thiên 
thế giới; còn giới tướng chính 
là ba tụ tịnh giới. Người trì giới 
và phạm giới đều không có một 
nguyên tắc nào nhất định. Việc 
truyền trao giới cũng không giới 
hạn cho cả thông và biệt. Truyền 
giới thông cho tất cả xuất gia và 
tại gia, cùng một luật lấy ba tụ 
tịnh giới tác pháp truyền chung 
thì gọi là thông thọ. Trong khi 
truyền trao riêng, giới sư y cứ 
vào Nhất bách tam yết-ma, hay 
pháp tam quy truyền riêng cá 
biệt cho mỗi người thì đó gọi 
là biệt thọ. Loại giới này đặc 
xưng là Viên đốn giới, hay còn 

gọi là Phạm võng Bồ-tát giới, 
hay Thiên Thai Viên giáo Bồ-
tát giới, Bồ-tát Kim cương thật 
giới, Nhất thừa giới, Nhất thừa 
Viên giới, Nhất tâm giới, Nhất 
tâm Kim cương giới, Đại thừa 
Viên đốn giới, Viên đốn Bồ-tát 
giới, Viên đốn vô tác giới, Viên 
giới, Đại giới.

Chân ngôn tông nói về tam-
muội-da giới tức ý chỉ cho giới 
bình đẳng, thì giới chỉ cho thân, 
khẩu, ý của Phật cùng chúng 
sanh ba mật bình đẳng tuyệt đối 
theo lý.  Một chân ngôn bí mật, 
giới này lấy tâm Bồ-đề thanh 
tịnh, vốn đầy đủ của chúng sanh 
làm giới thể và lấy muôn đức 
vô lượng pháp giới làm hành 
tướng. Đại Nhật kinh nói về 
bốn trọng cấm hay còn gọi là 
bốn trọng giới: Một, giới không 
nên bỏ Chánh pháp. Hai, giới 
không nên lìa bỏ tâm Bồ-đề. Ba, 
giới đối với tất cả pháp không 
nên bủn xỉn. Bốn, giới đối với 
tất cả chúng sanh không nên 
không tạo hạnh nhiêu ích. Lại, 
không thối tâm Bồ-đề, không 
hủy báng Tam bảo, không sinh 
lòng nghi ngờ, không khiến thối 
lui tâm Bồ-đề, không khiến phát 
tâm nhị thừa, không vội nói Đại 
thừa thâm diệu, không khởi tà 
kiến, không nói ta có đầy đủ vô 
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thượng đạo giới, bỏ tất cả những 
việc không lợi ích, đó là mười 
giới trọng. 

Ngoài ý nghĩa cùng những 
giới tướng từ những thuộc tính 
đưa đến những sự tướng có được 
của giới ra, chúng ta còn có nghi 
thức để lãnh thọ giới pháp (giới 
đàn pháp) được chúng tôi liệt kê 
theo đây để cho mọi người cùng 
biết: 

Tiếp nhận giới pháp thì gọi 
là nhận (thọ) giới.

Giới sư truyền cho giới pháp 
gọi là truyền giới.

Trì giữ giới pháp gọi là trì 
giới.

Truyền giới có một nghi thức 
nhất định gọi là giới nghi.

Lễ truyền giới, có Hòa thượng 
truyền giới (đầy đủ phải tam sư 
thất chứng), hoặc là truyền giới 
sư (Thiên Thai tông Nhật Bản 
khi truyền Viên đốn giới, lấy 
Thế Tôn làm Hòa thượng truyền 
giới, còn hiện tiền những vị sư 
truyền giới thì gọi là truyền giới 
sư) làm giới sư.

Thọ giới có nhiều hình thức, 
như thọ chung cùng thọ riêng, 
tự nguyện thọ (nhận) cùng thọ 
(nhận) từ người khác, thọ một 
phần cùng thọ toàn phần. Ở 
đây, thọ tự nguyện là không 
cần những hình thức tam sư 

thất chứng, duy chỉ tự mình đối 
trước Phật thệ nguyện rằng mình 
xin nhận giới, còn nhận giới từ 
người khác tức là theo hình thức 
phải có tam sư thất chứng từ 
người khác mà nhận giới.

Giới thể có hai, khi hành vi 
của thân, ngữ chúng ta kinh qua 
nghi thức thọ giới thì hành vi 
làm việc này gọi là biểu nghiệp, 
lúc mới bắt đầu thọ giới thì gọi 
là tác giới hay là giáo giới. Tác 
giới hay giáo giới không mang 
tính liên tục mà chỉ được giới 
hạn trong thời gian bắt đầu tác 
pháp giáo giới để đưa đến yết-
ma thọ giới, thời gian này mang 
hình thức thể hiện của thân và 
ngữ nghiệp được biểu hiện nên 
được gọi là biểu nghiệp. Sau khi 
nhận tác pháp yết-ma thọ giới 
được thể hiện qua thân hành và 
ngữ hành xong, chúng ta đắc 
được giới thể. Sau khi chúng 
ta đắc được giới thể, từ đó trở 
về sau, giới thể này tương tục 
luôn luôn; chúng có tác dụng 
bảo trì giới một cách liên tục 
vô hình trung, nên được gọi là 
vô tác giới, hay còn gọi là vô 
biểu nghiệp; chúng sẽ mất khi 
thân và ngữ của chúng ta biểu 
hiện làm cho người đối diện biết 
rằng mình muốn xa lìa giới hay 
xả giới thì giới liền mất.
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Vấn đề đắc giới thể hay mất 
giới thể, theo Câu-xá luận 14 & 
15 giải thích như sau: Biệt giải 
thoát luật nghi cần phải dùng 
đến các duyên tam sư thất chứng 
mới đắc giới; nhưng được gọi là 
mất giới hay xả giới thì cần đến 
một trong năm duyên mới mất 
giới: Một, ý lạc (có tâm phạm 
giới). Hai, tử vong. Ba, khi 
mang lưỡng tính (nam & nữ, 
nhị hình). Bốn, đoạn thiện căn. 
Năm, qua khỏi thời gian một 
ngày một đêm thì giới tự mất 
(dành cho giới Bát quan trai).

Ngoài ra, kinh luật đã nêu 
những thắng duyên của một hành 
giả muốn đắc Cụ túc giới cần 
phải có một trong mười duyên 
này: Một, tự nhiên được, tức 
do giác ngộ mà được, như Phật 
hay Độc giác. Hai, nhờ kiến đế 
mà được, tức là nhập vào kiến 
đạo mà được, như năm anh em 
Kiều-trần-như. Ba, thiện lai mà 
được, tức chỉ cần Phật bảo thiện 
lai là được, như Da-xá. Bốn, tự 
thệ nguyện mà được, tức là tin 
nhận Phật là Đại sư mà được, 
như tôn giả Đại Ca-diếp. Năm, 
do luận nghị mà được, tức cùng 
Phật vấn đáp mà được, như Tô-
đà-di. Sáu, tác kính trọng mà 
được, tức thọ Bát kỉnh pháp mà 
được, như Ma-ha Ba-xà-ba-đề. 

Bảy, sai tin mà được, tức được 
Phật sai khiến truyền trao cụ túc 
giới mà được, như pháp truyền 
trao cho Ni. Đây là trường hợp 
của Tỳ-kheo-ni Pháp Thọ, do 
sợ nạn phạm hạnh mà Phật cho 
phép cử đại diện đến thọ rồi về 
truyền lại. Tám, tác ngũ nhơn mà 
được, tức vùng biên địa, Tăng 
không đủ túc số, nên chỉ cần 
năm vị truyền giới sư mà được. 
Chín, do Yết-ma mà được, tức 
cần tam sư thất chứng tác yết-
ma để truyền trao giới mà được 
giới. Mười, tam quy mà được, 
tức quy y Phật, Pháp, Tăng Tam 
bảo mà được.

Lại nữa, giới được phân ra 
làm năm loại, đây gọi là năm 
phần giới: Người thọ trì tam 
quy và giữ một trong năm giới 
gọi là nhất phần giới; người thọ 
trì tam quy cùng thọ trì hai giới 
trong năm giới gọi là thiểu phần 
giới; nếu thọ trì hai giới mà phá 
một giới thời gọi là vô phần 
giới; thọ trì ba hay bốn giới gọi 
là đa phần giới; thọ trì năm giới 
thì gọi là mãn phần giới.

Vị nào thọ Sa-di giới chưa 
lâu thì gọi là tân giới; nếu người 
nào mới thọ (Sa-di) với hy vọng 
sẽ sinh về chỗ lành các cõi Trời 
thì gọi là hy vọng giới; người 
nào sợ người khác trách mắng 



TẬP SAN PHÁP LUÂN  7

PHẬT PHÁP CĂN BẢN ☸

mà thọ giới thì gọi là bố úy giới; 
vị nào muốn bảy giác chi, trang 
nghiêm tâm mình mà thọ giới 
thì gọi là thuận giác chi giới; vị 
nào muốn lìa cấu phiền não mà 
thọ giới thì gọi là vô lậu thanh 
tịnh giới. 

Y cứ vào Tứ phần luật 16 thì, 
nếu phạm các tụ Ba-la-di, Tăng 
tàn, Thâu-lan-giá (giới phần) thì 
gọi là phá giới; phạm vào các tụ 
Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đề-xá-ni, 
Đột-kiết-la, ác thuyết (oai nghi 
phần), gọi là phá oai nghi. Sau 
khi thọ giới xong, người thường 
phạm giới, thế lực của giới thể 
ngày càng suy yếu dần, song 
vẫn chưa xả giới, thời gian này 
được gọi là giới luy (sút kém); 
ngược lại sau khi đắc giới, vị đó 
càng ngày càng tinh tấn trong 
việc thọ trì giới, khiến giới thể 
càng ngày càng lớn mạnh hơn 
lên từ từ thì gọi là giới phì.

Người phá giới sau khi chết 
sẽ đọa vào ba đường ác. Theo 
Tứ phần luật 29, người phá 
giới có năm lỗi: Một, tự hại. 
Hai, bị người khác quát mắng. 
Ba, tiếng xấu đồn vang. Bốn, 
đến lúc chết sinh hối hận. Năm, 
sau khi chết đọa vào đường ác. 
Nếu đối với giới luật lấy tà kiến 
mà chấp trước thì gọi là giới 
cấm thủ kiến (là một trong năm 

kiến). Như Ngưu cẩu ngoại đạo 
trì ngưu giới, cẩu giới, kê cẩu 
giới, v.v… tất cả đều thuộc giới 
cấm thủ kiến. Trường hợp nếu 
chưa phá giới nhưng khởi phiền 
não mà làm nhiễm ô giới thì gọi 
là ô giới. Trường hợp tương đối, 
với tịnh giới mà nói thì giới của 
nhiễm ô này cũng gọi là ô giới. 

Như trên chúng ta đã biết, 
giới có mục đích là làm thanh 
tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, 
và ý. Nếu ba nghiệp này của 
chúng ta thanh tịnh, sạch như 
băng tuyết thì lo gì chúng ta 
không giải thoát được những 
thứ phiền não chướng khổ; 
những thứ làm ngăn trở chúng 
ta trên bước đường giải thoát. Vì 
giới theo nhân quả thì nó chính 
là nhân đưa đến giải thoát khổ 
của chúng ta, dù đứng trên mặt 
tương đối hay tuyệt đối nó vẫn 
là nhân và duyên đưa đến giải 
thoát khổ và đạt an vui trong 
giải thoát ngay trong cuộc sống 
hiện tại này của chúng ta; và 
cũng là bước đầu đưa đến định 
trong hiện quán về khổ và xa lìa 
khổ một cách như thật trong trí 
tuệ.

(còn nữa)
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“Buddham saranam gacchāmi
Dhaṃman saranam gacchāmi
Sangham saranam gacchāmi”.

Có ai về lại cội Bồ-đề, nơi đức Phật thành đạo, Bồ-đề đạo tràng 
(Bodhagaya), ngay từ trong sương sớm sẽ nghe được âm thanh 
trầm bổng của lời kinh kính lễ Tam bảo thanh thoát, trầm ấm này 
phát ra từ tháp Đại giác, vang đi một khoảng rất xa, vươn cao các 
tầng mây, hòa quyện khắp không gian như xoa dịu sự khổ đau của 
trần thế, thức tỉnh cả thế nhân mau tìm về cội nguồn giác ngộ. Về 
lại cội Bồ-đề, về với Thánh địa thiêng liêng này, lòng người sẽ 
cảm nhận được những năng lực siêu nhiên của chư Phật, chư đại 
Bồ-tát cũng như sự gia hộ của các vị Thánh thần, hộ pháp, thiên 
long, v.v...

V
Ề
L
Ạ

I 
• Thích Trí Lộc

CỘ I  BỒ  ĐỀ
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Chính tại nơi đây, dưới cội Bồ-đề này, Bồ-tát Tất-đạt-đa (Sid-
dhattha) đã hàng phục tất cả ma vương phiền não, dứt trừ mọi cội 
gốc của sanh tử khổ đau, ánh sáng giác ngộ bừng chiếu, chứng Vô 
thượng Bồ-đề. Ngài đã tuyên bố chấm dứt kiếp sống sanh tử trầm 
luân qua bài kệ Hoan hỷ:

“Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, 
Như Lai thênh thang đi, đi mãi.
Như Lai đi tìm mãi, mà không gặp,
Như Lai tìm người thợ cất cái nhà này.
Lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiền muộn.
Này hỡi người thợ làm nhà, 
Như Lai đã tìm được ngươi. 

Từ đây 
Ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa.
Tất cả sườn nhà đều gãy, 
Cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan.
Như Lai đã chứng quả Vô sanh Bất diệt,
Và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục.”

(Kinh Pháp Cú, câu 153-154)
Về lại cội Bồ-đề, chúng ta sẽ diện kiến được toàn cảnh Thánh 

tích Bồ-đề đạo tràng. Toàn cảnh này bao gồm những Thánh tích 
nổi bật như: cây Bồ-đề, tháp Đại giác, tòa Kim Cang, các tháp nhỏ 
và tượng Phật lộ thiên, v.v… Mỗi một Thánh tích đều gắn liền với 
một lịch sử bi hùng của đạo Phật kể từ khi ánh sáng giác ngộ bừng 
tỏa trên thế gian cho đến ngày nay. Nhân ngày lễ Thành đạo của 
đức Bổn Sư, chúng ta cùng trở về 
cội Bồ-đề để tìm hiểu về thánh 
tích Bồ-đề đạo tràng, để trải lòng 
đón nhận những năng lực vô biên 
của Thánh tích thiêng liêng này.

1. Cây Bồ-đề: Một trong 
những ước nguyện cao đẹp nhất 
của người con Phật là ước mơ 
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được trở về thăm viếng quê 
hương của đức Từ Phụ, được 
đích thân đảnh lễ những Thánh 
tích thiêng liêng nhất của Phật 
giáo như: Vườn Lâm-tì-ni 
(Lumbini), Bồ-đề đạo tràng 
(Bodhagaya), vườn Nai (Sar-
nath), Kushinagar, v.v…

Trước khi nhập Niết-bàn, 
đức Phật đã bảo tôn giả Ananda 
rằng:

 “Này Ananda, có bốn 
Thánh tích kẻ thiện tín cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế 
nào là bốn?… Ðây là chỗ Như 
Lai đản sanh… Ðây là chỗ 
Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Ðẳng Giác... Ðây là chỗ 
Như Lai chuyển Pháp luân vô 
thượng… Ðây là chỗ Như Lai 
diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn... 
Này Ananda, đó là bốn Thánh 
tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. Này 
Ananda, các thiện tín Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ 
sẽ đến với niềm suy tư: ‘Ðây là 
chỗ Như Lai đản sanh’, ‘Ðây 
là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh 
giác’, ‘Ðây là chỗ Như Lai 
chuyển Pháp luân vô thượng’, 
‘Ðây là chỗ Như Lai diệt độ, 

nhập Vô dư y Niết-bàn’. Này 
Ananda, và những ai, trong khi 
chiêm bái những Thánh tích mà 
từ trần với tâm thâm tín hoan 
hỷ, thời những vị ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh cõi thiện thú, cảnh giới 
chư Thiên”. (Kalingabodhi 
Jataka, số 479. Jataka, tập IV 
trang 228. Jataka Translation, 
tập IV, trang 142).

Nếu có ai hỏi rằng trong các 
Thánh tích nổi tiếng của Phật 
giáo, Thánh tích nào là nổi bật 
nhất và thiêng liêng nhất hiện 
nay? Chúng ta sẽ không ngần 
ngại trả lời rằng, đó là Thánh 
tích Bồ-đề đạo tràng.

Điểm nổi bật nhất của Bồ-đề 
đạo tràng là cây Bồ-đề. Đây là 
một loại cây thiêng liêng nhất 
trong Phật giáo, bởi cây này đã 
góp một phần công sức rất lớn, 
là trợ duyên đắc lực để giúp 
cho Bồ-tát Tất-đạt-đa chứng 
đắc quả vị Vô thượng Bồ-đề. 
Chính vì thế mà ngay sau khi 
thành đạo, đức Phật đã dành 
một tuần lễ để ngồi tưởng niệm 
cây và đứng cách xa để nhìn 
chăm chú toàn cây Bồ-đề với 
tất cả lòng biết ơn, vì cây đã che 
chở mọi nắng, mưa, sương, gió, 


